
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC-XD3010

Túi thi: 2

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

AChín, sáu9.69.5102015X712/04/1995Trần Mạnh Hùng13510301351

BBẩy, hai7.27.07.82015X410/06/1997Tào Văn Khang15510303782

BTám, một8.18.08.52015X419/11/1997Vũ Ninh Khánh15510300953

KFKhông, không0.00.002015X730/11/1997Hoàng Trung Kiên15510301034

ATám, bảy8.78.59.3LTCQ2016X3(23)10/12/1988Vương Đắc Lộc16310303195

KFKhông, không0.00.002016XN16/06/1996Lê Tuấn Anh14510700026

AChín, bốn9.49.3102016X828/06/1998Nguyễn Đức Anh16510303677

FMột, tám1.80.08.82013X819/12/1995Phạm Hải Bắc13510300168

FMột, sáu1.60.07.92014X206/01/1996Nguyễn Văn Chiển14510300349

ATám, năm8.58.58.52016X204/11/1992Sùng A Cùa155103100210

CNăm, chín5.95.09.32015X630/08/1996Trịnh Đức Duy155103048411

BTám, ba8.38.09.3LTCQ2016X3(23)02/12/1994Vũ Quang Duy163103030612

CNăm, sáu5.66.522017X223/01/1997Đỗ Việt Dũng155103006013

CSáu, tám6.87.06LTCQ15X2(23)16/07/1994Kiều Văn Dũng153103032214

BTám, ba8.38.38.52012X607/03/1994Nguyễn Quang Dũng125103025215

KFKhông, không0.03.802015X902/06/1997Phạm Đức Dũng155103000216

AChín, bốn9.49.3102013X631/10/1995Đinh Văn Dương135103004617

ATám, bảy8.78.59.3LTCQ2016X4(23)05/06/1992Mai Văn Dương163103042718

CSáu, chín6.96.58.5LTCQ2016X3(23)15/01/1994Lê Tiến Đạt163103036919

ATám, sáu8.68.39.92015X711/04/1997Trần Hải Đăng155103016920

BBẩy, sáu7.67.39LTCQ2016X3(23)30/11/1995Trần Văn Điệp163103030721

BBẩy, không7.06.87.6LTCQ16X229/09/1993Vũ Văn Đoàn163103015222

ATám, bảy8.78.59.5LTCQ2016X3(23)30/10/1993Kiều Văn Đồng163103030923

BTám, không8.08.07.82015X709/11/1997Hà Mạnh Đức155103041824

BBẩy, hai7.27.372015X820/06/1996Ngô Văn Đức155103016625

KFKhông, không0.00.002016X717/03/1996Trần Minh Đức145103009326

AChín, tám9.89.8102014X201/10/1995Vũ Trung Đức145103009627

BBẩy, bốn7.46.89.72015X226/11/1997Hà Trường Giang155103005528

ATám, tám8.88.5102014X215/08/1996Nguyễn Duy Hải145103012029

ATám, chín8.98.89.12016X706/09/1996Phùng Bá Hải145103012430

KFKhông, không0.06.502015X808/10/1997Nguyễn Minh Hiếu155103048231

BTám, ba8.38.38.52015X404/11/1997Nguyễn Thế Hiếu155103038632

BBẩy, bốn7.47.382017X404/12/1997Nguyễn Văn Hiếu155103016133

BTám, không8.07.88.82015X414/05/1996Bùi Thái Hoàng155103026334

CSáu, không6.05.582015X515/03/1997Trần Huy Hoàng155103049335

AChín, ba9.39.39.22015XN13/10/1996Nguyễn Huy Hòa155107005336

ATám, bảy8.78.59.42016X204/09/1996Đỗ Mạnh Hồng145103015437

FHai, tám2.83.312015X319/11/1997Trịnh Đình Huấn155103007338

CNăm, bảy5.75.08.32015X731/07/1997Dương Quốc Huy155103001939

BBẩy, tám7.88.072015XN06/08/1997Nguyễn Xuân Huỳnh155107004340



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

ATám, năm8.58.58.52015X711/07/1997Nguyễn Huy Hùng155103029741

BBẩy, năm7.57.09.7LTCQ2016X3(23)16/07/1995Phạm Thế Hùng163103037142

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2
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KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC-XD3010
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BBẩy, sáu7.67.38.82016X214/02/1996Phạm Văn Luân14510302001

AChín, không9.08.89.82015XN12/01/1997Trần Đức Mạnh15510700022

KFKhông, không0.03.302016X920/09/1997Nguyễn Tuấn Minh15510303763

FMột, một1.10.05.52016X620/02/1996Nguyễn Ngọc Nam14510302204

BBẩy, bảy7.77.39.42017X510/03/1997Chử Hữu Nghĩa15510301075

BBẩy, năm7.57.09.3LTCQ2016X3(23)17/08/1993Trần Đình Oai16310303246

BBẩy, năm7.57.09.5LTCQ2016X3(23)20/06/1990Đặng Nam Phong16310303257

KFKhông, không0.00.002011X715/04/1993Vũ Việt Phương11510301818

KFKhông, không0.00.002012X308/03/1993Nguyễn Thị Phường12510310079

ATám, bảy8.78.59.5LTCQ2016X3(23)08/05/1995Đặng Đình Quang163103037210

CNăm, bảy5.75.08.52015X606/05/1997Hồ Sỹ Kiến Quốc155103012411

CSáu, ba6.36.55.72017X231/10/1997Nguyễn Công Sơn155103038712

ATám, bảy8.78.59.52015X428/06/1997Nguyễn Đình Sơn155103026413

CSáu, không6.05.38.82015X229/03/1997Nguyễn Trọng Sơn155103011214

KFKhông, không0.00.30LTCQ2016X3(23)06/02/1994Trần Hồng Sơn163103037715

AChín, tám9.89.8102015X719/10/1996Đào Văn Tài155103045316

CSáu, hai6.25.87.62017X122/07/1997Lê Phong Thái155103020317

BTám, bốn8.48.0102014X407/10/1996Hoàng Trung Thành145103027118

CSáu, chín6.96.39.52015X821/05/1997Lê Đức Thành155103017419

DNăm, ba5.35.35.52016X527/11/1994Quách Văn Thành145103201120

CSáu, ba6.35.59.52014X110/07/1996Trần Vũ Hương Thảo145103027621

ATám, chín8.98.89.52015XN09/02/1997Nguyễn Văn Thắng155107003922

BBẩy, hai7.27.372017X113/11/1996Phạm Văn Thể145103028423

ATám, bảy8.78.59.6LTCQ15X2(23)19/05/1991Phạm Công Thi153103035324

DNăm, một5.14.09.32017XN25/10/1997Lê Quang Thọ155107002225

DNăm, bốn5.44.59.22017XN31/03/1997Bùi Văn Thuần155107001726

BBẩy, không7.06.59.2LTCQ16X212/09/1990Nguyễn Văn Thuần163103020927

FBa, tám3.82.87.62017X419/05/1997Ngô Quang Tiến155103041228

FMột, sáu1.60.08.12016XN18/04/1996Lê Ngọc Toàn145107004229

KFKhông, không0.00.002016X308/08/1996Bùi Anh Tuấn145103039130

BBẩy, hai7.27.07.82015X305/07/1997Hoàng Văn Tuấn155103010531

CSáu, không6.05.57.92016X408/03/1997Nguyễn Anh Tuấn155103014532

BBẩy, ba7.37.56.32015X917/04/1997Phạm Minh Tuấn155103027533

AChín, hai9.29.392015X409/09/1997Trần Anh Tuấn155103036634

KFKhông, không0.00.002016X227/07/1996Nguyễn Đức Tuyền145103032635

DBốn, tám4.83.5102015X703/04/1997Trần Đăng Tú155103004736

BTám, ba8.38.38.52011X119/07/1993Vương Minh Tú115103029237

BTám, không8.08.55.82015X924/03/1997Hoàng Đình Trí155103034238

DNăm, không5.04.85.82015X807/07/1997Nguyễn Minh Trí155103029239

AChín, bốn9.49.3102015X906/11/1997Nguyễn Thành Trung155103014640
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chú
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CSáu, sáu6.66.09.22015X722/02/1997Nguyễn Văn Trung155103041641

KFKhông, không0.00.002014X301/12/1996Trần Trung Trường145103031542

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


